Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP. HCM

Đề KTTT–HKI-NH: 2016 – 2017
              Trường THPT Tân Túc


              Môn: Địa lí – Khối 10







         Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (4 điểm)

a. Quá trình phong hóa là gì? Kể tên các loại phong hóa? Vì sao cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất trên bề mặt trái đất?
b. Đoạn thông tin sau nói về hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?
“Đêm trắng là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú diễn ra ở những xứ ôn đới, như Xanh Pê-tec-bua, Mat-xcơ-va (Nga), Hen-xin-ki (Phần Lan), Stốc-hôm (Thụy Điển)… Đó là hệ quả bắt nguồn từ “sự uốn éo” theo chu kỳ của trái đất so với mặt trời. Ở Việt Nam khái niệm ngày và đêm khá rõ ràng, ví dụ hoàng hôn chẳng hạn, là lúc Mặt Trời đã khuất dạng, để lại vầng sáng yếu ớt cuối chân trời vào lúc 18 giờ, khoảng 30 phút sau thì tối thui. Thế nhưng sự chênh lệch sáng/tối ấy không đáng kể. Ở Mat-xcơ-va lại là một câu chuyện hoàn toàn khác”.
Câu 2: (2 điểm)

So sánh gió đất và gió biển dựa trên bảng sau:

	
	Gió đất
	Gió biển

	Phạm vi hoạt động
	…………………………………………………

	Thời gian hoạt động
	………………………
	………………………

	Hướng gió
	…………..…………
	………..………………

	Tính chất:
	………………………
	………………………

	Nguyên nhân 
	…………………………………………………


Câu 3: (1 điểm)

 Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Tô-ky-ô của Nhật Bản (múi giờ +9) lúc đó là mấy giờ ngày bao nhiêu?
Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950- 2003
	Năm
	1950
	1970
	1980
	1990
	2000
	2003

	Sản lượng  (triệu tấn)
	676,0
	1213,0
	1561,0
	1950,0
	2060,0
	2021,0


                                                                               (Nguồn: SGK Địa 10, trang 102)
a/ Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực của thế giới qua các năm?

b/ Nhận xét.
.......HẾT........
Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………………. Lớp :…………
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Câu 1: (4 điểm)

 Nêu đặc điểm nổi bật và tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đến nền kinh tế xã hội thế giới .

Câu 2: (2 điểm)

a. Nêu các  nguyên nhân  làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

b. Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế -xã hội của cả hai quốc gia ?
 Câu 3: (4 điểm ) Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động  phân theo khu vực kinh tế của nước  Anh và Việt Nam  năm 2000

(Đơn vị %)
	








Nước 
	Cơ cấu lao đông  phân theo khu vực kinh tế

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	     ANH 
	2,2
	26,2
	71,6

	VIỆT NAM 
	63
	16
	21


a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động  phân theo khu vực kinh tế của các nước trên.
b. Rút ra nhận xét và giải thích?
................HẾT.................
Họ tên HS:

Số báo danh:
Lớp:
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Câu 1: ( 3 điểm) Hãy nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
Câu 2: (4,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a. Kể tên các loại khoáng sản biển nước ta. Nêu sự phân bố các mỏ dầu, mỏ khí ở vùng thềm lục địa nước ta.

b. Xác định vị trí các vịnh biển: Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành phố nào?
Câu 3 : (2,5 điểm) 
        Dựa vào bảng số liệu sau đây: Lượng mưa, lượng bốc hơi ở một số địa phương.

	Địa điểm
	Lượng mưa
	Lượng bốc hơi

	Hà Nội
	1.676mm
	989mm

	Huế
	2.868mm
	1.000mm

	Thành Phố HCM
	1.931mm
	1.686mm


a. Vẽ biểu đồ thể hiện Lượng mưa, lượng bốc hơi.

b. Hãy so sánh lượng mưa, lượng bốc hơi của ba địa điểm trên. 

          ( Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam)

................HẾT.................

Họ tên HS:

Số báo danh:
Lớp:

